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I. MA TRẬN
	Chủ đề

Chuẩn KTKN
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
	2
	1
	1
	
	Số câu: 4

Số điểm: 1,25

	
	2. Cực trị của hàm số
	2
	1
	1
	1
	Số câu: 5

Số điểm: 1,5625

	
	3. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
	1
	2
	1
	
	Số câu: 4

Số điểm: 1,25

	
	4. Đường tiệm cận
	1
	1
	
	
	Số câu: 2

Số điểm: 0,625

	
	5. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan
	2
	2
	1
	1
	Số câu: 6

Số điểm: 1,875

	Khối đa diện
	1. Khái niệm về khối đa diện. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	2
	1
	
	
	Số câu: 3

Số điểm: 0,9375

	
	2. Khái niệm về thể tích khối đa diện
	3
	2
	2
	1
	Số câu: 8

Số điểm: 2,5

	Cộng
	Số câu: 13

Số điểm:

   4,0625 
	Số câu: 10

Số điểm:

     3,125 
	Số câu: 6

Số điểm:

    1,875 
	Số câu: 3

Số điểm:

    0,9375 
	Số câu: 32

Số điểm: 10


II. BẢNG MÔ TẢ
	CHỦ ĐỀ

Chuẩn KTKN
	Câu
	Mức độ
	MÔ TẢ

	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
	1
	NB
	Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số dựa vào BBT hoặc bảng xét dấu y’.

	
	
	2
	NB
	Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số dựa vào BBT hoặc bảng xét dấu y’.

	
	
	3
	TH
	Tìm hàm số đồng biến, nghịch biến trên khoảng xác định.

	
	
	4
	VDT
	Tìm điều kiện của tham số để hàm số đồng biến, nghịch biến trên khoảng xác định.

	
	2. Cực trị của hàm số
	5
	NB
	Tìm điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số dựa vào BBT hoặc bảng xét dấu y’.

	
	
	6
	NB
	Tìm điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số dựa vào BBT hoặc bảng xét dấu y’.

	
	
	7
	TH
	Tìm điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số.

	
	
	8
	VDT
	Tìm điều kiện của tham số để hàm số đạt cực trị.

	
	
	9
	VDC
	Tìm điều kiện của tham số để hàm số đạt cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.

	
	3. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
	10
	NB
	Tìm GTLN, GTNN của hàm số dựa vào BBT.

	
	
	11
	TH
	Tìm GTLN, GTNN của hàm số.

	
	
	12
	TH
	Tìm GTLN, GTNN của hàm số.

	
	
	13
	VDT
	Bài toán thực tế liên quan đến GTLN, GTNN.

	
	4. Đường tiệm cận
	14
	NB
	Tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

	
	
	15
	TH
	Tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

	
	5. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan
	16
	NB
	Nhận dạng đồ thị hàm số. 

	
	
	17
	NB
	Nhận dạng đồ thị hàm số. 

	
	
	18
	TH
	Dựa vào đồ thị tìm số nghiệm của phương trình.

	
	
	19
	TH
	Dựa vào đồ thị tìm số nghiệm của phương trình.

	
	
	20
	VDT
	Dựa vào đồ thị, tìm dấu của các hệ số.

	
	
	21
	VDC
	Dựa vào đồ thị tìm số nghiệm của phương trình.

	Khối đa diện
	1. Khái niệm về khối đa diện. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	22
	NB
	Tính số cạnh, số đỉnh, số mặt của khối đa diện.

	
	
	23
	NB
	Phân chia, lắp ghép các khối đa diện.

	
	
	24
	TH
	Gọi tên khối đa diện đều.

	
	2. Khái niệm về thể tích khối đa diện
	25
	NB
	Tính thể tích, tính đường cao khối chóp, khối lăng trụ.

	
	
	26
	NB
	Tính thể tích, tính đường cao khối chóp, khối lăng trụ.

	
	
	27
	NB
	Tính thể tích, tính đường cao khối chóp, khối lăng trụ.

	
	
	28
	TH
	Tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ.

	
	
	29
	TH
	Tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ.

	
	
	30
	VDT
	Tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ.

	
	
	31
	VDT
	Tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ.

	
	
	32
	VDC
	Tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ.


III. ĐỀ KIỂM TRA
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Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
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Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Câu 3: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R?
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Câu 4: Tìm số các giá trị nguyên của tham số [image: image17.wmf]m
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 có bảng biến thiên như sau: [image: image25.jpg]



Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm nào?
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fx

 liên tục trên R và có bảng xét dấu của [image: image31.wmf]()
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Tìm số điểm cực tiểu của hàm số đã cho.

	  A.  [image: image33.wmf]2.


	B.  [image: image34.wmf]4.


	C.  [image: image35.wmf]3.


	D. [image: image36.wmf]1.
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Câu 8: Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số [image: image42.wmf]m
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Câu 9: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số thực [image: image49.wmf]m
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Câu 12: Tìm giá trị lớn nhất [image: image75.wmf]M
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Câu 13: Một cửa hàng cà phê sắp khai trương đang nghiên cứu thị trường để định giá bán cho mỗi cốc cà phê. Sau khi nghiên cứu, người quản lý thấy rằng nếu với giá gốc 20.000 đồng một cốc mà tăng lên [image: image82.wmf]x

nghìn đồng thì lợi nhuận thu được tính theo hàm số [image: image83.wmf](
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	  A.  29.000.
	B.  9.000.
	C.  30.000.
	D.  20.009.


Câu 14: Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số [image: image84.wmf]21
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Câu 15: Cho hàm số [image: image89.wmf](
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 có bảng biến thiên như sau: 
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Tính tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.
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Câu 16: Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?
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Câu 17: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
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Câu 18: Cho hàm số bậc ba [image: image105.wmf](
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 có đồ thị là đường cong như hình vẽ. 
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có đồ thị như hình vẽ.
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Tìm số nghiệm thực của phương trình [image: image114.wmf](
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 có đồ thị như hình vẽ. 
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Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 21: Cho hàm số [image: image133.wmf](
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 và có đồ thị như hình vẽ. 
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Câu 22: Khối đa diện trong hình vẽ bên dưới có bao nhiêu mặt?
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Câu 23: Mặt phẳng [image: image145.wmf](
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 thành các khối đa diện nào?

	  A.  Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.

	  B.  Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.

	  C.  Hai khối chóp tứ giác.

	  D.  Hai khối chóp tam giác.


Câu 24: Tâm tất cả các mặt của một khối lập phương là các đỉnh của khối nào sau đây?

	  A.  Bát diện đều.
	B.  Tứ diện đều.
	C.  Lục giác đều.
	D.  Ngũ giác đều.


Câu 25: Cho khối chóp có diện tích đáy [image: image147.wmf]3
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Câu 26: Cho hình chóp tứ giác [image: image153.wmf].
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Câu 27: Cho hình chóp [image: image163.wmf].
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 vuông góc với đáy và thể tích của khối chóp đó bằng [image: image166.wmf]3
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. Tính độ dài cạnh bên [image: image167.wmf]SA

.

	  A.  [image: image168.wmf]3.
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	D.  [image: image171.wmf]23.
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Câu 28: Cho khối lăng trụ đứng[image: image172.wmf].
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có[image: image173.wmf]3
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, đáy[image: image174.wmf]ABC

là tam giác vuông cân tại [image: image175.wmf]B

và[image: image176.wmf]2
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. Tính thể tích [image: image177.wmf]V

của khối lăng trụ đứng[image: image178.wmf].
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                                                     [image: image179.png]
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Câu 29: Cho khối chóp [image: image184.wmf].
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 có đáy[image: image185.wmf]ABC

là tam giác vuông tại[image: image186.wmf]B

,[image: image187.wmf](
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 và [image: image188.wmf]SAa
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. Tính thể tích của khối chóp [image: image189.wmf].
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.
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	D.  [image: image193.wmf]3
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Câu 30: Cho khối chóp [image: image194.wmf].
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 có đáy là hình vuông cạnh [image: image195.wmf]2
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, tam giác [image: image196.wmf]SAC

 vuông tại [image: image197.wmf]S

 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, cạnh bên [image: image198.wmf]SA

 tạo với đáy góc [image: image199.wmf]60
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. Tính thể tích [image: image200.wmf]V

của khối chóp [image: image201.wmf].
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Câu 31: Cho lăng trụ đều[image: image206.wmf].
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có diện tích bằng [image: image211.wmf]8

. Tính thể tích của khối lăng trụ[image: image212.wmf].
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Câu 32: Cho hình chóp [image: image217.wmf].
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có đáy là tam giác [image: image218.wmf]ABC
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 và [image: image222.wmf]SA

 vuông góc với mặt phẳng [image: image223.wmf](
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. Biết góc giữa hai mặt phẳng [image: image224.wmf](
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 bằng [image: image226.wmf]60
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. Tính thể tích của khối chóp [image: image227.wmf].
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---------- HẾT ----------

Mã đề: 587
Câu 1: Cho hàm số [image: image232.wmf]()

fx

 có bảng biến thiên như sau:

                                  [image: image233.png]



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

	  A. [image: image234.wmf](2;0)
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.
	B. [image: image235.wmf](2;2)
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.
	C. [image: image236.wmf](0;2)
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	D. [image: image237.wmf](
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Câu 2: Cho hàm số [image: image238.wmf](
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=

 có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

                    [image: image239.png]+o0





Mệnh đề nào sau đây đúng?

	  A.  Hàm số nghịch biến trên khoảng[image: image240.wmf](

)

0;1

.
	B.  Hàm số nghịch biến trên khoảng [image: image241.wmf](

)

2;2

-

.

	  C.  Hàm số nghịch biến trên khoảng [image: image242.wmf](

)

;2

-¥-

.
	D.  Hàm số đồng biến trên khoảng [image: image243.wmf](

)

;0

-¥

.


Câu 3: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R?

	  A. [image: image244.wmf]3
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	D. [image: image247.wmf]3
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Câu 4: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số [image: image248.wmf]m

 để hàm số [image: image249.wmf](
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 đồng biến trên R.

	  A.  [image: image250.wmf]6

.
	B.  [image: image251.wmf]5

.
	C.  [image: image252.wmf]4

.
	D.  [image: image253.wmf]2

.


Câu 5: Cho hàm số [image: image254.wmf](
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 có bảng biến thiên như sau:

                                   [image: image255.png]2
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Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm nào?

	  A.  [image: image256.wmf]1
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	B.  [image: image257.wmf]1
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	C.  [image: image258.wmf]2
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	D.  [image: image259.wmf]2
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Câu 6: Cho hàm số [image: image260.wmf](

)
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 liên tục trên [image: image261.wmf]¡

 và có bảng xét dấu của [image: image262.wmf](

)
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 như sau:

                                 [image: image263.png]



Tìm số điểm cực đại của hàm số.

	  A.  [image: image264.wmf]2.


	B.  [image: image265.wmf]4.


	C.  3.
	D. [image: image266.wmf]1.




Câu 7: Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số [image: image267.wmf]3
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Câu 8: Tìm tập hợp các giá trị thực của tham số [image: image272.wmf]m

 để hàm số [image: image273.wmf]32
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x

=

.

	  A.  [image: image275.wmf]Æ

.
	B.  [image: image276.wmf]{

}

1

.
	C.  [image: image277.wmf]{

}

1

-

.
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Câu 9: Cho hàm số [image: image279.wmf]3
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 tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác [image: image286.wmf]IAB

 có diện tích lớn nhất. Chọn khẳng định đúng.
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Câu 10: Cho hàm số [image: image291.wmf](
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 và có bảng biến thiên như sau:
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Gọi [image: image294.wmf],
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 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số [image: image295.wmf](
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Câu 11: Tìm giá trị nhỏ nhất [image: image302.wmf]m
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Câu 12: Tìm giá trị lớn nhất [image: image309.wmf]M

 của hàm số [image: image310.wmf]42
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	D.  [image: image315.wmf]63.

M

=




Câu 13: Một cửa hàng cà phê sắp khai trương đang nghiên cứu thị trường để định giá bán cho mỗi cốc cà phê. Sau khi nghiên cứu, người quản lý thấy rằng nếu với giá gốc 15.000 đồng một cốc mà tăng lên [image: image316.wmf]x

nghìn đồng thì lợi nhuận thu được tính theo hàm số [image: image317.wmf](
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. Hỏi cửa hàng phải bán mỗi cốc cà phê với giá bao nhiêu để đạt lợi nhuận lớn nhất?

	  A.  24.000.
	B.  29.000.
	C.  9.000.
	D.  15.009.


Câu 14: Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số [image: image318.wmf]41
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Câu 15: Cho hàm số [image: image323.wmf](
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 có bảng biến thiên như sau:

                                             [image: image324.png]+00





Tìm tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

	  A.  [image: image325.wmf]2

.
	B.  [image: image326.wmf]4

.
	C.  [image: image327.wmf]1

.
	D.  [image: image328.wmf]3
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Câu 16: Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?

                                                                           [image: image329.png]
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Câu 17: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào?

                                                                    [image: image334.png]
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Câu 18: Cho hàm số[image: image339.wmf](
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 có đồ thị là đường cong như hình vẽ. 

                                                                           [image: image340.png]



Tìm số nghiệm thực dương của phương trình [image: image341.wmf](
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Câu 19: Cho hàm số [image: image346.wmf](
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 có đồ thị như hình vẽ.

                                                           [image: image347.png]



Tìm số nghiệm thực của phương trình [image: image348.wmf](
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Câu 20: Cho hàm số [image: image353.wmf]32
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 có đồ thị như hình vẽ. 

                                                              [image: image354.png]



Mệnh đề nào sau đây đúng?

	  A.  [image: image355.wmf]0,0,0,0
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Câu 21: Cho hàm số [image: image359.wmf](
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 liên tục trên [image: image360.wmf]R

 và có đồ thị như hình vẽ. 

                                                        [image: image361.png]



Phương trình [image: image362.wmf](
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 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

	  A.  [image: image363.wmf]9

.
	B.  [image: image364.wmf]6
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	C.  [image: image365.wmf]11
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	D. [image: image366.wmf]7
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Câu 22: Khối đa diện trong hình vẽ bên dưới có bao nhiêu mặt?

                                                             [image: image367.emf]
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Câu 23: Mặt phẳng [image: image371.wmf](
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 chia khối lăng trụ [image: image372.wmf].

ABCABC

¢¢¢

 thành các khối đa diện nào?

	  A.  Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.

	  B.  Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.

	  C.  Hai khối chóp tứ giác.

	  D.  Hai khối chóp tam giác.


Câu 24: Trung điểm các cạnh của một khối tứ diện đều là các đỉnh của khối nào sau đây? 

	  A.  Khối bát diện đều.
	B.  Khối hai mươi mặt đều.

	  C.  Khối mười hai mặt đều.
	D.  Khối tứ diện đều.


Câu 25: Cho khối chóp có diện tích đáy [image: image373.wmf]6
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 và chiều cao [image: image374.wmf]2
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. Tính thể tích của khối chóp đã cho.
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Câu 26: Cho hình chóp tứ giác [image: image379.wmf].
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 vuông góc với mặt phẳng đáy và [image: image383.wmf]3
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. Tính thể tích của khối chóp [image: image384.wmf].
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Câu 27: Cho hình chóp [image: image389.wmf].
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 có đáy là tam giác đều cạnh [image: image390.wmf]a
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 vuông góc với đáy và thể tích của khối chóp đó bằng [image: image392.wmf]3
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Câu 28: Cho hình lăng trụ đứng [image: image398.wmf].
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. Tính thể tích của khối lăng trụ [image: image404.wmf].
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Câu 29: Cho khối chóp [image: image410.wmf].
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